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Phụ lục II

	TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Quang Trung, ngày 10 tháng 10 năm 2023


	BẢN KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH MINH CHỨNG, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM "CÔNG DÂN HỌC TẬP"

Nhóm 3: Dùng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên cấp thành phố, 
doanh nhân, quản lý doanh nghiệp,...





Họ và tên:                   LÊ THỊ LIÊM                   Ngày tháng năm sinh: 1975                    Nam, nữ: Nữ           Dân tộc: Kinh



Điện thoại:   0374760619 , Email: .................................................................  (nếu có)        


Địa chỉ nơi ở: 57 Ngô Đức Đệ, tổ 2 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

	Tiêu chí

(năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Gợi ý minh chứng
	Gợi ý cho điểm
	Kê khai

minh chứng
	Điểm   tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Điểm thẩm định, bình xét
	Ghi chú

	I. Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Kỹ năng đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, tivi, trên mạng Internet, điện thoại thông minh.
	Sách, báo, tài liệu, sổ ghi chép, lưu trữ  tư liệu  vv...   (dạng văn bản giấy hoặc điện tử).
	 0-4 điểm: Không đọc sách, báo, cập nhật thông tin, kiến thức hoặc có làm  nhưng với thời lượng quá ít không đáng kể; chưa xử lý, phân loại thông tin, kiến thức nào cần thiết cho công việc, cuộc sống để đọc, cập nhật.

5-6 điểm: Có đọc sách báo, cập nhật thông tin, kiến thức; có chọn lựa  thông tin, kiến thức nào cần thiết cho công việc, cuộc sống để đọc, cập nhật, tuy nhiên chưa nhiều và thường xuyên.

7-8 điểm: Có đọc sách báo, cập nhật thông tin, kiến thức;  có xử lý, phân loại và có lưu trữ khá nhiều thông tin, kiến thức cần thiết cho công việc, cuộc sống.

 9-10 điểm: Có đọc sách, báo, cập nhật thông tin, kiến thức với thời gian hợp lý ; có xử lý, phân loại thông tin; có ghi chép. lưu trữ có hệ thống các thông tin, kiến thức  cần thiết và có ứng dụng vào  cuộc sống và công việc đạt kết quả .
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	2. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc hoặc do Nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định.
	Kế hoạch học tập; sổ ghi chép học tập; giấy chứng nhận, chứng chỉ   tham gia khóa học/chương trình  học tập

- Hồ sơ lưu trữ của cơ quan, đơn vị.
	0-4 điểm: Không xây dựng kế hoạch, hoặc nếu có thì xây dựng sơ sài và không tham gia học tập; hoặc thỉnh thoảng tham gia học tập  và không đạt kết quả. 

5-6 điểm: Có kế hoạch học tập; có tham gia học tập  tuy chưa đầy đủ và cơ bản hoàn thành chương trình học nhưng  chưa  vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

7-8 điểm: Có kế hoạch học tập sát thực tiễn ; tham gia học tập đều đặn khóa học, hoàn thành chương trình  học; có vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

9-10 điểm; Xây kế hoạch học tập có tính khoa học, sát thực tiễn; tham gia học tập đều đặn, hoàn thành tốt chương học; có vận dụng sáng tạo kết quả khóa học vào công việc và đạt kết quả tốt.
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	3. Kỹ năng tính toán, sắp xếp hợp lý các công việc để có thời gian tham gia hoạt động văn hóa, khoa học, các hội nghị, hội thảo có nội dung cần thiết cho chuyên môn nghề nghiệp của bản thân.
	Kế hoạch công việc hoặc thời gian biểu hoạt động của cá nhân.


	0-4 điểm: Không có tính toán, sắp xếp công việc hoặc nếu có thì làm  sơ sài, không hợp lý.

5-6 điểm: Có tính toán, sắp xếp công việc; có tham gia, tuy chưa đầy đủ, các  hoạt động cần thiết ở kế hoạch. 

7-8 điểm: Có lập kế hoạch sắp xếp công việc sát thực tiễn và có tham gia khá đầy đủ  các hoạt động cần thiết đã vạch  ra trong kế hoạch.

9-10 điểm: Có lập kế hoạch rất khoa học, sát thực tiễn  để sắp xếp hợp lý công việc và tham gia  đầy đủ các hoạt động đã vạch ra trong kế hoạch.
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	4. Kỹ năng động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp học tập thường xuyên.
	Ý kiến nhận xét của người dân, của chính quyền địa phương, của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Không làm hoặc làm chiếu lệ và không có hiệu quả.

5-6 điểm: Có  động viên, tạo điều kiện ( chia sẻ kinh nghiệm, tri thức; hỗ trợ phương tiện, vật chất...) để mọi người  học tập nhưng chưa làm thường xuyên. 

7-8 điểm: Thường xuyên động viên, tạo điều kiện thiết thực cho mọi người học tập. 

9-10 điểm: Có làm thường xuyên với tinh thần, thái độ tự giác, tích cực, có tính  sáng tạo; có hỗ trợ thiết thực các điều kiện; thu hút mọi người học tập thường xuyên  và đạt kết quả .
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	II. Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị số để truy cập internet nhằm học tập thường xuyên trên mạng, trao đổi thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến, mua bán thông qua thiết bị điện tử, sử dụng các dịch vụ trực tuyến; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
	Thiết bị: Điện thoại thông minh, máy tính, các thiết bị số 

Văn bằng/chứng chỉ công nghệ thông tin     (nếu có)

- Bản nhận xét , đánh giá năng lực cá nhân của đơn vị, xí nghiệp...

- Các tài liệu học tập; các thông tin được lưu trữ của cá nhân ở thiết bị điện tử (nếu có).
	0-4 điểm: Cá nhân không có, không sử dụng được thiết bị hoặc nếu có thì chỉ sử dụng để gọi, nhắn tin ...và không phục vụ thiết thực cho công việc. Có vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.

5-6 điểm: Có sử dụng được thiết bị, áp dụng vào công việc; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.

7-8 điểm: Có sử dụng thiết bị khá thành thạo, áp dụng vào công việc  để đạt kết quả . Không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng. 

9-10 điểm: Có sử dụng thiết bị với mức độ thành thạo và áp dụng vào công việc với tính sáng tạo  để đạt kết quả tốt; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
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	6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí đảm nhiệm.
	- Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ/tiếng DTTS (nếu có)   

- Hồ sơ lưu trữ về nhân sự của cơ quan, đơn vị.
	0-4 điểm: Không biết hoặc có biết sơ sài  nên không vận dụng được  theo yêu cầu  và vị trí công việc đảm nhiệm.

5-6 điểm: Có biết ngoại ngữ hoặc tiếng DTTS và  vận  dụng được theo những yêu cầu đơn giản ( đọc hiểu những chỉ dẫn đơn giản; giao tiếp đơn giản).

Vẫn cho mức 5-6 điểm đối cá nhân tuy chưa biết ngoại ngữ/tiếng DTTS,  nhưng hiện nay vẫn đang tích cực tham gia một khóa học hoặc đang có kế hoạch để tham gia khóa học về ngoại ngữ/tiếng DTTS.

7-8 điểm:Vận dụng ngoại ngữ khá thành thạo theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí công việc đảm nhiệm (giao tiếp; đọc hiểu tài liệu chuyên môn) 

 9-10 điểm: Vận dụng ngoại ngữ ở mức độ thành thạo (giao tiếp;  đọc hiểu tài liệu chuyên môn; soạn thảo văn bản). 
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	7. Kỹ năng tính toán thu xếp công việc một cách hợp lý, lao động có khoa học, có sáng kiến, đổi mới sáng tạo để công việc có chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
	Các sáng kiến, kinh nghiệm; kế hoạch công việc cá nhân; bảng nhận xét, đánh giá công tác hằng năm, các quyết định hình thức khen thưởng  của đơn vị, xí nghiệp;..
	0-4 điểm:Chỉ biết làm việc theo phân công, làm thuê, không có khả năng làm việc độc lập, năng suất lao động thấp.

5-6 điểm: Có biết tính toán để  hợp lý hóa công việc nhưng thực hiện chưa nhiều, không sáng tạo;  chưa có  sáng kiến để  nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá ở mức độ trung bình. 

7-8 điểm:Biết thường xuyên tính toán để  hợp lý hóa công việc; có sáng kiến  nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá ở mức khá. 

9-10 điểm:Biết tính toán, sắp xếp hợp lý để luôn chủ động trong công việc; có sáng kiến  nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và được công nhận; luôn hoàn thành đúng hạn, có chất lượng  kế hoạch đã đề ra; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá mức độ tốt.
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	8. Kỹ năng tư duy biện chứng, tư duy phản biện: Khả năng phân tích vấn đề rõ ràng, hợp lý, toàn diện, khách quan, logic và phát triển... áp dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.
	Bảng kế hoạch,  bảng dự trù về sản xuất/kinh doanh/dịch vụ...Đánh giá tổng kết công việc sản xuất/quản lý... của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Không có , không thực hiện hoặc  chỉ thực hiện  rất  sơ sài việc phân tích ; các phương án, giải pháp định ra không hợp lý, không áp dụng được.

5-6 điểm: Có  thực hiện việc phân tích nhưng chưa đầy đủ ( các dữ liệu thu thập chưa đầy đủ, các ý kiến phân tích chưa hoàn chỉnh...); các phương án, giải pháp định ra có ít nhiều  hợp lý nhưng chưa thể  áp dụng được.

7-8 điểm: Có thực hiện  việc  phân tích khá đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý,  có thể áp dụng được.

9-10 điểm: Có thực hiện  phân tích đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý, toàn diện, có tính sáng tạo, được áp dụng và đem lại hiệu quả công việc.
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	III. Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Kỹ năng tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều hòa các mâu thuẫn để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình, đơn vị công tác, tập thể lao động và cộng đồng xã hội. Tuân thủ pháp luật. Ứng xử có văn hóa với người nói ngôn ngữ khác.
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị, xí nghiệp;...của chính quyền địa phương. Các  hình thức khen thưởng của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm:Thiếu mối quan hệ thiện cảm  với mọi người; thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội; xí nghiệp;...ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao. 

5-6 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm vừa phải với mọi người ; có trách nhiệm với gia đình xí nghiệp;... với xã hội; tuân thủ pháp luật.

7-8 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm khá tốt với mọi người; có trách nhiệm đúng mức với gia đình xí nghiệp... với xã hội; tuân thủ pháp luật. 

9-10 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm tốt đẹp, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm mọi người; có khả năng giải quyết xung đột; có trách nhiệm cao với gia đình, xí nghiệp...với xã hội; tuân thủ nghiêm túc pháp luật. 
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	10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. Tôn trọng bình đẳng giới, sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường. thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị , xí nghiệp...của chính quyền địa phương. Các quyết định hình thức khen thưởng.
	 0-4 điểm: Không thực hiện hoặc thực hiện rất ít các nội dung của chỉ số 10 này.

5-6 điểm: Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên trong việc:  hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; tôn trọng bình đẳng giới; bảo vệ môi trường… ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp.  

7-8 điểm: Có thực hiện  thường xuyên trong việc: hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; tôn trọng bình đẳng giới…; bảo vệ môi trường ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp.

9-10 điểm: Thực hiện các hoạt động  như ở mức độ 7-8 điểm nêu trên; ngoài ra cá nhân thể hiện sự  gương mẫu, có những sáng tạo khi thực hiện các hoạt động này để đem lại kết  quả cao. 
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	XÁC NHẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
	
	CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)



